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SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SỐ MAKE IN VIET NAM NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BTC ngày      tháng      năm 2023
 của Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số
Make in Viet Nam năm 2023)


I. KẾT QUẢ GIẢI VÀNG, GIẢI BẠC, GIẢI ĐỒNG
1. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho chính phủ số
	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp
	Giải thưởng

	1
	Hệ thống Kiểm soát tải trọng xe tự động eWIM
	Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM
	Bạc

	2
	Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức VNPT CCVC
	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
	Đồng

	3
	Phần mềm quản lý tài sản MISA QLTS
	Công ty Cổ phần MISA
	Đồng


2. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho kinh tế số
	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp
	Giải thưởng

	1
	Nền tảng hậu cần GHTK APP
	Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
	Vàng

	2
	Nền tảng điện toán đám mây CMC Cloud
	Công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC
	Bạc

	3
	Phần mềm Victory Terminal Operation System
	Công ty TNHH Dịch vụ tin học CEH
	Đồng


3. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho xã hội số
	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp
	Giải thưởng

	1
	Nền tảng truyền hình số trực tuyến quốc gia VTVgo
	Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số - Đài Truyền hình Việt Nam
	Vàng

	2
	Dịch vụ Chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số từ xa - VNPT SmartCA
	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
	Bạc

	3
	Nền tảng công nghệ nhân sự JobOKO
	Công ty Cổ phần JobOKO Toàn Cầu
	Đồng



4. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài
	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp
	Giải thưởng

	1
	Trung tâm phát triển toàn cầu (Global Development Center - GDC)
	Công ty Cổ phần NTQ Solution
	Vàng

	2
	Dịch vụ xuất khẩu phần mềm và giải pháp
	Công ty Cổ phần VTI
	Bạc

	3
	Nền tảng Tài chính số Viettel - Viettel Digital Finance Platform (VDFP)
	Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
	Đồng


5. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số tiềm năng
	TT
	Tên Sản phẩm
	Tên Tổ chức, Doanh nghiệp
	Giải thưởng

	1
	Hệ thống robot Delta trong sản xuất bánh kẹo
	Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ cao VAS
	Vàng

	2
	Hệ thống LLQ QA Platform
	Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Phần mềm Lạc Long Quân
	Bạc

	3
	iTitan - Nền tảng khai phá, tổng hợp, phân tích & dự báo
	Công ty Cổ phần Tin học giải pháp tích hợp mở
	Đồng



II. DANH SÁCH TOP 10 SẢN PHẨM (Sắp xếp theo thứ tự ABC của tên sản phẩm đăng ký)
1. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho chính phủ số (09 sản phẩm)
	TT
	Tên sản phẩm 
	Tên tổ chức, doanh nghiệp

	1
	Giải pháp xác thực thẻ Căn cước công dân gắn chip
	Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư

	2
	Hệ thống Giám sát thực hành lái xe
	Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel

	3
	Hệ thống Kiểm soát tải trọng xe tự động eWIM
	Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM

	4
	Hệ thống thông tin an toàn thực phẩm (UniFS)
	Công ty Cổ phần Unitech

	5
	Payment Platform
	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

	6
	Phần mềm Một cửa liên thông - VNPT iGate
	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

	7
	Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức VNPT CCVC
	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

	8
	Phần mềm quản lý tài sản MISA QLTS
	Công ty Cổ phần MISA

	9
	Ứng dụng công dân số - vnCitizens
	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam



2. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho kinh tế số (09 sản phẩm)
	TT
	Tên sản phẩm 
	Tên Tổ chức, doanh nghiệp

	1
	Confidon- Sản phẩm áp dụng trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số ngành bảo hiểm
	Công ty TNHH Phần Mềm FPT (FPT Software)

	2
	Giải pháp chống giả mạo xác thực số - FPT.IDCheck
	Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT

	3
	Hệ sinh thái Nông nghiệp số mobiAgri
	Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

	4
	Nền tảng điện toán đám mây CMC Cloud
	Công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC

	5
	Nền tảng hậu cần GHTK APP
	Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

	6
	Nền tảng kế toán dịch vụ MISA ASP
	Công ty Cổ phần MISA

	7
	Phần mềm hộ cá thể kinh doanh - VNPT HKD
	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

	8
	Phần mềm Victory Terminal Operation System
	Công ty TNHH Dịch vụ tin học CEH

	9
	Stringee Communication APIs
	Công ty Cổ phần STRINGEE



3. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho xã hội số (08 sản phẩm)
	TT
	Tên sản phẩm 
	Tên Tổ chức, doanh nghiệp

	1
	Dịch vụ Chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số từ xa - VNPT SmartCA
	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

	2
	Giải pháp Internet an toàn SafeGate
	Công ty Cổ phần An ninh mạng SCS

	3
	Hệ sinh thái Giáo dục Số mobiEdu
	Tổng Công ty Viễn thông MobiFone

	4
	Hệ thống quản lý CSDL về phòng cháy chữa cháy và truyền tin cảnh báo cháy nhanh GSafe
	Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

	5
	Nền tảng công nghệ nhân sự JobOKO
	Công ty Cổ phần JobOKO Toàn Cầu

	6
	Nền tảng truyền hình số trực tuyến quốc gia VTVgo
	Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số - Đài Truyền hình Việt Nam

	7
	Phần mềm Quản lý Hồ sơ công chứng C-Notary
	Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC

	8
	Ứng dụng sách nói MyDio
	Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp -  Viễn thông Quân đội



4. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài (07 sản phẩm)
	TT
	Tên sản phẩm 
	Tên Tổ chức, doanh nghiệp

	1
	Chip (Mạch tích hợp – Integrated Circuit) quản lý nguồn cho các ứng dụng di động
	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

	2
	Dịch vụ Robotic Processing Automation (RPA) – Tự động hoá quy trình bằng robot
	Công ty TNHH CMC Global

	3
	Dịch vụ xuất khẩu phần mềm và giải pháp
	Công ty Cổ phần VTI

	4
	Giải pháp điều độ sản xuất thông minh - akaMES
	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

	5
	Giải pháp số hóa tài liệu cho thị trường Nhật Bản - Kaopiz Smart OCR
	Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings

	6
	Nền tảng Tài chính số Viettel - Viettel Digital Finance Platform (VDFP)
	Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

	7
	Trung tâm phát triển toàn cầu (Global Development Center - GDC)
	Công ty Cổ phần NTQ Solution


5. Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số tiềm năng (10 sản phẩm)
	TT
	Tên sản phẩm 
	Tên Tổ chức, doanh nghiệp

	1
	Fast Accounting for Public Sector (FAP) - Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp
	Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp

	2
	Giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng và an toàn thông tin “LINKSAFE”
	Công ty Cổ phần Công nghệ mạng Lancs Việt Nam

	3
	Giải pháp Thing Base và Thing Build
	Công ty Cổ phần ROGO Solutions

	4
	Hệ thống LLQ QA Platform
	Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Phần mềm Lạc Long Quân

	5
	Hệ thống robot Delta trong sản xuất bánh kẹo
	Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ cao VAS

	6
	iTitan - Nền tảng khai phá, tổng hợp, phân tích & dự báo
	Công ty Cổ phần Tin học giải pháp tích hợp mở

	7
	Nền tảng An ninh An toàn PiSafe
	Công ty Cổ phần PiSafe

	8
	Nền tảng phát hiện và quản lý lỗ hổng WhiteHub
	Công ty Cổ phần CyStack Việt Nam

	9
	Ứng dụng BPM (Quy trình động) trong quản lý hoạt động ngân hàng
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ ứng dụng Toàn cầu

	10
	XR 3DView
	Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Giải pháp Công nghệ 3Dart





